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Chương 7: 
TIẾN BỘ KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ TRONG XÂY DỰNG 

 
7.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG. 

7.1.1. Khái niệm và phân loại tiến bộ khoa học - công nghệ. 
7.1.1.1.  Khái niệm. 
Khoa học công nghệ là tổng hợp cơ sở vật chất và phương pháp công nghệ do con 

người sáng tạo ra và sử dụng nó trong quá trình lao động để tạo ra của cải vật chất cho xã 
hội. 

Tiến bộ khoa học công nghệ là không ngừng phát triển và hoàn thiện các tư liệu 
lao động và đối tượng lao động, áp dụng các công nghệ sản xuất tiên tiến và hình thức 
hiệu quả trong sản xuất và tổ chức lao động ở nước ta cũng như trên thế giới. 

7.1.1.2.  Phân loại tiến bộ khoa học công nghệ. 
Tiến bộ khoa học - công nghệ trong lĩnh vực xây dựng cơ bản biểu hiện ở tất cả 

các khâu từ tổ chức quá trình sản xuất xây dựng đến tổ chức quản lý ngành xây dựng. Cụ 
thể : 

- Trong lĩnh vực đầu tư: nghiên cứu dự án, khảo sát, thiết kế xây dựng  
- Trong lĩnh vực xây lắp: gia cố nền, sử lý nền móng, công nghệ bê tông, công 

nghệ thép, công nghệ cốt pha, dàn giáo, xử lý thấm ... 
- Trong lĩnh vực sản xuất ở các xí nghiệp sản xuất phụ trợ: sản xuất vật liệu và cấu 

kiện xây dựng, cung ứng vật tư và dịch vụ xây dựng , chế tạo sữa chữa máy móc thiết bị 
xây dựng  

- Trong lĩnh vực trang trí hoàn thiện, xử lý chống thấm, vi khí hậu, vật lý kiến trúc 
công trình 

- Trong lĩnh vực đào tạo cán bộ công nhân xây dựng và quản lý xây dựng  
7.1.2. Vai trò của tiến bộ khoa học - công nghệ.  
Vai trò của tiến bộ khoa học - công nghệ trong xây dựng : 

- Phát triển lực lượng sản xuất, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật và phát triển công 
nghiệp hoá xây dựng  

- Phát triển, hoàn thiện các hình thức tổ chức sản xuất và quản lý kinh tế trong xây 
dựng  

- Giảm nhẹ quá trình lao động, dần dần thay thế lao động thủ công bằng máy móc, 
trên cở sở đó tạo điều kiện hoàn thiện người lao động 

- Nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm hao phí lao động, nguyên nhiên vật liệu 
- Hạ giá thành sản phẩm xây dựng và nâng cao chất lượng sản phẩm xây dựng. 

7.1.3. Phương pháp phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ trong xây dựng  
- Đối với máy móc và công cụ lao động xây dựng : phải đẩy mạnh áp dụng cơ giới 

hoá, từng bước áp dụng tự động hoá một cách hợp lý, nâng cao tính cơ động và linh hoạt 
của máy móc, áp dụng cải tiến, kết hợp giữa cách đi tuần tự và cách đi tắt đón đầu trong 
phát triển công nghệ xây dựng  

- Đối với đối tượng lao động (vật liệu và kết cấu xây dựng ) phải đẩy mạnh việc áp 
dụng các loạt vật liệu có hiệu quả, các loạt kết cấu tiến bộ, nhất là các loại vật liệu, kết 
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cấu nhẹ cho phép xây dựng nhanh và các loạt vật liệu có độ bền cao phù hợp với điều kiện 
nhiệt ẩm. Kết hợp tốt giữa sử dụng vật liệu hiện đại với vật liệu truyền thống, giữa 
phương pháp đúc xây tại chỗ với áp dụng kết cấu lắp ghép đúc sẵn.... 

- Đối với công nghệ xây dựng : trong quá trình sản xuất xây dựng phải đặc biệt chú 
ý cải tiến phần cứng của công nghệ. Phải chú ý phát triển và ứng dụng các qui trình công 
nghệ xây dựng tiên tiến dựa trên khả năng máy móc, nhân lực và vật liệu xây dựng hiện 
có. 

Trước mắt cần hoàn thiện và cải tiến các công nghệ xây dựng truyền thống, phát 
triển đón đầu một số công nghệ tiên tiến như công nghệ xây dựng nhà cao tầng bằng các 
phương pháp ván khuân trượt, xây dựng tầng hầm nhà cao tầng theo phương pháp Top-
Down....Chú ý áp dụng công nghệ xây dựng theo phương pháp dây chuyền, áp dụng sơ đồ 
mạng trong công nghệ xây dựng  

- Đối với công tác thiết kế : cần đẩy mạng công tác tự động hoá trong thiết kế với 
sự hổ trợ của tin học, áp dụng các thành quả tính toán trong lĩnh vực cơ học xây dựng, 
nâng cao chất lượng của công tác thăm dò khảo sát phục vụ thiết kế... 

- Đối với công tác quản lý : cần đẩy mạnh việc áp dụng tự động hoá trong quản lí, 
nhất là đối với khâu thu nhận, bảo quản và xử lí thông tin, chỉ đạo điều hành tác nghiệp..... 

- Đối với lĩnh vực tiêu chuẩn và qui phạm xây dựng cần phải được tiếp tục hoàn 
thiện bổ sung có thảm khảo các tiêu chuẩn và quy phạm quốc tế. 
7.2. MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA TIẾN BỘ KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ TRONG 

XÂY DỰNG.  
7.2.1. Cơ giới hoá trong xây dựng  

7.2.1.1.  Khái niệm.   
Cơ giới hoá là sự chuyển quá trình thi công xây dựng từ thủ công sang lao động 

bằng máy.  
Cơ giới hoá được phát triển qua 3 giai đoạn : 
- Giai đoạn cơ giới hoá bộ phận : một số công việc năng nhọc được thực hiện bằng 

máy móc 
- Giai đoạn cơ giới hoá toàn bộ : tất cả các công việc đều được thực hiện bằng 

máy, con người chỉ điều khiển sự hoạt động của máy móc 
- Giai đoạn nữa tự động và tự động hoá : áp dụng tự động hoá ở những khâu, 

những bộ phận cho phép. 
7.2.1.2.  Phương pháp cơ giới hoá.  
- Cơ giới hoá tối đa các công việc nặng nhọc và những khối lượng xây dựng lớn 

tập trung 
- Cơ giới hoá hợp lý từng bước, tiến tới cơ giới hoá toàn bộ quá trình thi công xây 

lắp và công tác vận chuyển. 
- Phối hợp chặc chẽ giữa máy chuyên dùng và máy đa năng 
- Phải đảm bảo tính thuần nhất, dễ tổ chức sử dụng và sửa chữa máy móc 
- Phải đảm bảo độ bền chắc và độ tin cậy của máy xây dựng  
- Phải phù hợp với trình độ tổ chức quản lí và trình độ sử dụng con người 
- Phải phân tích, so sánh và lựa chọn phương án tối ưu đảm bảo chỉ tiêu hiệu quả 

kinh tế cao. 
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7.2.1.3.  Các chỉ tiêu cơ giới hoá.  
a) Mức độ cơ giới hoá công tác. 

- Mức độ cơ giới hoá của một loại công tác xây lắp 

%100x
Q

Q
K m

ct =  

- Mức độ cơ giới hoá công trình  

   %100x
G

GK m
m =  

Với   Qm :  Khối lượng công tác thi công bằng máy 
 Q   :  Tổng khối lượng công tác thi công bằng máy và thủ công 
 Gm :  Giá trị công tác xây lắp được thi công bằng máy (đo bằng tiền) 
 G   :  Tổng giá trị công tác thi công bằng máy và thủ công  

b) Mức cơ giới hoá lao động. 

 %100x
T
TK m

ld =    

và    %100x
S

SK m
ld =  

Với  Tm : hao phí lao động thi công bằng máy (đo bằng thời gian) 
 T   : tổng hao phí lao động thi công bằng máy và thủ công  
 Sm : số lao động thi công bằng cơ giới 
 S   : tổng số lao động thi công bằng cơ giới và thủ công 

Ta có : 211
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 Do đó : Kct > Kld 

c) Mức trang bị cơ giới.  
 - Mức trang bị cơ giới cho lao động : 

  
S
PK m

tb = (công suất thiết bị / người) 

 - Mức trang bị cơ giới hoá cho một đồng vốn đầu tư  

  
V
VK m

tbv =  

Trong đó :Pm : tổng công suất máy móc thiết bị của đơn vị 
      Vm : tổng giá trị thiết bị thi công của đơn vị 
       V : tổng bốn đầu tư của đơn vị, gồm vốn cố định và vốn lưu động 

7.2.2. Áp dụng các bộ phận kết cấu lắp ghép, xây lắp. 
7.2.2.1.  Khái niệm và các giai đoạn phát triển.  
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Các bộ phận, kết cấu lắp ghép là những bộ phận hoặc cấu kiện của công trình xây 
dựng được chế tạo sơ bộ hoặc tương đối hoàn chỉnh ở một nơi khác ngoài hiện trường xây 
dựng. Tại hiện trường xây dựng người ta chỉ tiến hành công tác đất, công tác lắp ghép và 
công tác hoàn thiện 
 Quá trình áp dụng cấu kiện lắp ghép trải qua 3 giai đoạn : 

- Lắp ghép bộ phận: chỉ có một số cấu kiện đơn giản được thi công bằng phương 
pháp lắp ghép như móng, cột, dầm ... 

- Lắp ghép toàn bộ: hầu hết các kết cấu của công trình đều được thi công bằng 
phương pháp lắp ghép. Tại công trường chỉ thực hiện các công tác xử lí mối nối và hoàn 
thiện 

- Lắp ghép ở trình độ cao: lắp ghép cả căn hộ với mức độ hoàn thiện cao trong nhà 
máy 

7.2.2.2.  Các chỉ tiêu và trình độ áp dụng lắp ghép. 
a) Mức độ lắp ghép. 

 %100lg
lg x

G
G

K =     

%100
'
lg'

lg x
G
G

K
vl

=  

Trong đó : 
 Glg : giá trị của các cấu kiện thi công bằng phương pháp lắp ghép (gồm giá 

trị bản thân cấu kiện và giá trị của công tác lắp dựng cấu kiện ngoài hiện trường công tác) 
 G'lg : giá trị cấu kiện lắp ghép, không bao gồm chi phí lắp ghép ngoài hiện 

trường xây lăp 
 G : tổng giá trị công trình 
 Gvl : giá trị vật liệu trong giá trị công trình 

b) Mức hoàn thiện các công tác xây lắp. 

 %100x
TT

T
K

htm

m
ht +

=  

Trong đó : Tm : hao phí lao động để chế tạo cấu kiện đúc sẵn trong nhà máy 
        Tht : hao phí lao động để hoàn thiện cấu kiện đó tại hiện trường 

c) Các thông số lắp ghép.  
- Số loại cấu kiện lắp ghép 

 - Trọng lượng các cấu kiện lắp ghép : tối đa, tối thiểu và trung bình 
 - Kích thước các cấu kiện lắp ghép :  tối đa, tối thiểu và trung bình 
7.2.2.3.  Hiệu quả kinh tế do áp dụng kết cấu lắp ghép đúc sẵn. 

- Thực hiện công nghiệp hoá ngành xây dựng  
- hạn chế ảnh hưởng của thời tiết nên năng suất lao động tăng, rút ngắn thời 

gian thi công 
- Tiết kiệm nguyên vật liệu, tiết kiện ván khuân, dàn giáo... 
- Nâng cao chất lượng cấu kiện, hạ giá thành xây lắp 
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∞→n  ∞→n  ∞→n  ∞→n  

7.3. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA ĐẦU TƯ KỸ 
THUẬT MỚI. 
7.3.1.  Quan niệm về hạ giá thành của sản phẩm xây lắp. 

 Nội dung chi phí trong giá thành gồm hai bộ phận là chi phí bất biến và chi phí khả 
biến 
 Chi phí bất biến của doanh nghiệp trong một thời đoạn (thường là một năm) là loại 
chi phí không thay đổi, không phụ thuộc vào khối lượng sản phẩm sản xuất ra trong năm. 
Ví dụ chi phí cho bộ máy quản lý, lãi nợ dài hạn... Tính bất biến ở đây chỉ là tương đối và 
giữ nguyên trong một khoản qui mô khối lượng sản phẩm nhất định trong năm. Trong 
thực tế khi khối lượng sản xuất trong một năm tăng lên thì mức chi phí bất biến cũng có 
thể tăng lên. 
 Chi phí khả biến (biến phí) tính cho một thời đoạn là loại chi phí thay đổi, phụ 
thuộc vào khối lượng công tác xây lắp làm ra trong một thời đoạn. Ví dụ : chi phí vật liệu, 
nhân công theo lương sản phẩm, chi phí nhiên liệu.... 
 Nhưng chi phí khả biến tính cho một đơn vị sản phẩm thì nó lại là chi phí bất biến 
(đó là định mức vật tư hay chi phí định mức) 
 Gọi : 
 Ztg : Tổng giá thành sản phẩm sản xuất hàng loạt trong năm 
 Z   : giá thành một đơn vị sản phẩm 
 P   : Chi phí biến đổi tính cho một đơn vị sản phẩm 
 F   : chi phí cố định của doanh nghiệp trong năm 
 n   : số lượng sản phẩm sản xuất trong năm 

 Ta có : Ztg = P x n + F  và Z = P + 
n
F  

        lim Z  =  Plim     +     lim 
n
F    =  lim P  = f(n) 

 
Nhận xét : khi số sản lượng sản phẩm tăng    
rất nhiều (ứng với thời kỳ 
sản xuất hàng  
loạt) thì giá thành một 
đơn vị sản phẩm  
chủ yếu phụ thuộc vào 
chi phí biến đổi 
P, vì vậy muốn hạ giá 
thành sản phẩm cần  
phải hạ thấp chi phí biến 
đổi. 
 - Vùng I : giai 
đoạn sản xuất đơn  
chiếc, khi đó ∆N1 nhỏ 
dần đến ∆Z1 lớn,  

∆
Z 2

∆
Z 3

∆N1 ∆N2 ∆N3

∆
Z 1

z

N
P

o

I

II
III Z = f(n) 
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Z 

Z

F1 

F2 

0 N
 

N 

Z

Z

sản phẩm tăng không nhiều nhưng hạ giá  
thành được nhiều, nên hạ giá thành bằng cách tăng số lượng sản phẩm 
 - Vùng II : giai đoạn chuyển tiếpkhi đó có ∆N2 và ∆Z2 tương đương nhau, nghĩa là 
việc hạ giá thành một đơn vị sản phẩm ít phụ thuộc vào việc tăng số lượng sản phẩm.        
 - Vùng III : giai đoạn sản xuất hàng loạt , khi đó ∆N3 lớn hơn ∆Z3 nhỏ, nghĩa là số 
lượng sản phẩm tăng rất nhiều nhưng giá thành một đơn vị sản phẩm hạ ít. Do vậy muốn 
hạ giá thành, thì điều chủ yếu là cần phải giảm chi phí biến đổi P, còn việc tăng số lượng 
sản phẩm ít có nghĩa. 
 Trường hợp có nhiều phương án cần so sánh, ta có thể tiến hành như sau : 

- Giả thiết có 2 phương án với Ztg1 ≠  Ztg2 Ò P1n + F1 ≠  P2n + F2, ta cần tìm điểm 
sản lượng cân bằng (ký hiệu là nn) 

Do P1 ≠ P2 và F1 ≠ F2 nên 2 đường thẳng Z1(n) và Z2(n) giao nhau tại điểm nn, điểm 
nn tìm ra từ công thức sau : 

 P1nn + F1 = P2n2 + F2 
21

12

PP
FFnn −

−
=→  

Xác định được giá trị Z1(nn) và Z2(n2), từ đó chọn phương án có giá thành nhỏ hơn 
tương ứng với hai qui mô sản xuất với khối lượng sản xuất n từ 0 nn→ và từ ∞→nn   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Với đồ thị trên : 

- Với qui mô sản xuất từ 0 Ò nn thì PA1 có giá thành nhỏ hơn 
- Với qui mô sản xuất từ ∞→nn thì PA2 có giá thành nhỏ hơn 

7.3.2.  Phương pháp xác định hiệu quả kinh tế  trong việc ứng dụng công cụ lao 
động mới. 

 Trong trường hợp tổng quát : hiệu quả kinh tế của việc ứng dụng công cụ lao động 
mới được áp đo bằng mức tiết kiệm tổng chi phí qui đổi của phương án  và hiệu quả kinh 
tế năm do áp dụng phương án kỹ thuật mới, xác định theo công thức sau : 
  Fđ = Zđ + Ex.Vđ 
  Hn= (Fđ1 - Fđ2) x Sn 
Trong đó : Fđ : tổng chi phí qui đổi tính cho một đơn vị sản phẩm của phương án 
  Zđ : giá thành một đơn vị sản phẩm làm ra của máy 
  Ex : hệ số hiệu quả so sánh của ngành xây dựng  
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  Vđ : suất vốn đầu tư để mua sắm thiết bị hoặc giá máy tính cho một đơn vị 
sản phẩm 
  Hn : hiệu quả kinh tế năm do áp dụng phương pháp mới 
  Sn : Số lượng sản phẩm thu được áp dụng do áp dụng công nghệ mới 
  Fđ1, Fđ2 : tổng chi phí qui đổi của các phương án trước và sau khi áp dụng 
công cụ lao động mới 

7.3.3.  Phương pháp xác định hiệu quả kinh tế trong việc áp dụng kết cấu và vật 
liệu mới. 

7.3.3.1.  Tính tổng chi phí tính toán cho công tác xây lắp. 
  F = (Z hvvxxr TCVETVEH ....) +++±  
Trong đó : F : tổng chi phí tính toán cho công tác xây lắp sử dụng vật liệu, kết cấu mới 
đang xét 
  Z : giá thành công tác xây lắp 
  Hr : hiệu quả (hay thiệt hại) do rút ngắn (hay kéo dài) thời gian xây dựng 
của phương án đang xét với phương án cơ sở 
  Ex : hệ số hiệu quả tiêu chuẩn của ngành xây dựng  
  Ev : hệ số hiệu quả tiêu chuẩn của ngành vật liệu xây dựng 
  Vx : vốn đầu tư (kèm theo vốn lưu động cần thiết) của tổ chức xây dựng  
  Vv :vốn đầu tư cho việc xây dựng nhà máy sản xuất cấu kiện và vật liệu 
đang xét 
  C : chi phí sử dụng sản phẩm xây dựng  
  Th : Thời kỳ tính toán chi phí sử dụng (thường lấy bằng thời hạn thu hồi vốn 
đầu tư ) 

   







−=

d

n
dr T

T
BH 1.  

  Bd : chi phí bất biến của phương án có thời gian xây dựng kéo dài hơn, xác 
định  trong dự toán công tác xây lắp 
  Td : thời gian thi công của phương án có thời gian xây dựng kéo dài  
  Tn : thời gian thi công của phương án có thời gian xây dựng ngắn hơn 
 Nếu phương án đang xét  có thời gian xây dựng ngắn hơn  so với phương án cơ sở 
thì trị số Hr phải lấy (-) và ngược lại. 

 Vv tính theo công thức : 
N

AVVv
.0=  

 
  V0 : vốn đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất vật liệu , cấu kiện mới 
  A : khối lượng cấu kiện, vật liệu cung cấp cho phương án xây dựng đang xét 
  N : công suất sản xuất năm của nhà máy 

7.3.3.2.  Hiệu quả kinh tế năm do áp dụng phương án vật liệu, kết cấu mới 
   Hn = (F1-F2)xSn2  
 F1,2 : tổng chi phí tính toán một đơn vị công tác xây lắp của phương án 1 
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 Sn2 : khối lượng công tác xây lắp thực hiện trong năm của phương án 2 
7.4. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ, SO SÁNH CÁC PHƯƠNG ÁN ỨNG DỤNG 

TIẾN BỘ KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ TRONG XÂY DỰNG  
7.4.1. Phương pháp dùng chỉ tiêu tổng hợp không đơn vị đo để xếp hạng phương 

án 
v Ưu điểm : Tính gộp tất cả các chỉ tiêu với các đơn vị đo khác nhau vào một chỉ 

tiêu tổng hợp duy nhất để xếp hạng phương án, có thể đưa nhiều chỉ tiêu vào so sánh, có 
tính đến tầm quan trọng của từng chỉ tiêu, với một số chỉ tiêu được diễn tả bằng lời có thể 
bình điểm theo ý kiến của chuyên gia 

v Nhược điểm : nếu việc lựa chọn các chỉ tiêu để đưa vào so sánh không đúng sẽ 
gây nên các trùng lặp, dễ che lấp mất chỉ tiêu chủ yếu, dễ mang tính chủ quan khi hỏi ý 
kiến chuyên gia 

v Lĩnh vực áp dụng : phương pháp này dùng nhiều cho khâu phân tính hiệu quả 
kinh tế-xã hội của dự án đầu tư, cho việc đánh giá các công trình không mang tính chất 
kinh doanh mà mang tính phục vụ công cộng đòi hỏi chất lượng phục vụ là chủ yếu, cho 
việc thi chọn các phương án thiết kế, cho điểm chọn các nhà thầu. 

v Các bứơc tính toán : 
 Bước 1 : Lựa chọn các chỉ tiêu để đưa vào so sánh 
            Cần chú ý không đưa vào so sánh các chỉ tiêu trùng lập, nhưng với một vài chỉ tiêu 
quan trọng nhất (ví dụ chỉ tiêu vật liệu hiếm) vẫn có thể đưa vào ở dạng giá trị (chi phí) 
nằm trong vốn đầu tư hay giá thành sản phẩm, lại đưa vào ở dạng hiện vật theo mục riêng 

Bước 2 : Xác định hướng và các chỉ tiêu đồng hướng 
Xác định hướng của hàm mục tiêu là cực đại hay cực tiểu 
Làm đồng hương các chỉ tiêu : chỉ tiêu nào nghịch hướng với hàm mục tiêu thì 

phải lấy số nghịch đảo của chúng để đưa vào so sánh 
Bước 3 : Xác định trọng số của mỗi chỉ tiêu 
Hiện nay có nhiều cách xác định tầm quan trọng của các chỉ tiêu bằng cách cho 

điểm của chuyên gia như phương pháp ma trận vuông của Warkentin, phương pháp tính 
điểm theo thang điểm cho trước... trong đó ma trận vuông của Warkentin thường được 
dùng hơn cả 

Bước 4 : Triệt tiêu đơn vị đo của các chỉ tiêu 
 Hiện nay có nhiều phương pháp triệt tiêu đơn vị đo của các chỉ tiêu. Phổ biến nhất 

là phương pháp Pattern và phương pháp so sánh từng cặp chỉ tiêu 
 Phương pháp Pattern tính theo công thức sau : 
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 Trong đó : 
 Pij : trị số không đơn vị đo của chỉ tiêu Cij (i là tên chỉ tiêu với m chỉ tiêu, j là tên 

phương án với n phương án) 
 Cij : trị số có đơn vị đo của chỉ tiêu i của phương án j 
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 ∑
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n

j
ijC

1
: Tổng các trị số có đơn vị đo của chỉ tiêu i của các phương án so sánh 

 Bước 5 : xác định trị số tổng hợp không đơn vị đo của mỗi chỉ tiêu 
 - Theo phương pháp Pettern : 
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 Trong đó :  Vj : trị số tổng hợp không đơn vị đo của phương án j 
   Sij : Trị số không đơn vị đo của chỉ tiêu i thuộc phương an j 
   Wi : Trọng số của chỉ tiêu i 
 Tuỳ theo hàm mục tiêu là cực đại hay cực tiểu mà ta chọn phương án có trị số 
Vi max hay min 

7.4.2. Phương pháp giá trị - giá trị sử dụng 
  Mỗi phương án kỹ thuật đều có hai loại thông số đặc trưng là giá trị (vốn đầu tư, 

giá thành sản phẩm ... ) và giá trị sử dụng (công suất, trình độ kỹ thuật ...) 
 Khi so sánh về mặt giá trị ta phải bảo đảm sao cho các phương án phải có giá trị sử 

dụng như nhau. Nếu không thì ta phải qui dẫn các phương án để chúng có cùng 1 giá trị 
sử dụng. Trường hợp đơn giản nhất, khi chỉ cần chú ý đến giá trị sử dụng về công suất, thì 
khi so sánh hai phương án khác nhau về công suất theo các chỉ tiêu chi phí, ta phải qui đổi 
các chi phí về một đơn vị công suất 

 Tuy nhiên trong thực tế, giá trị sử dụng được đặc trưng bởi hàng loạt chỉ tiêu, khi 
đó ta sử dụng phương pháp Giá trị - giá trị sử dụng 

 Theo phương pháp này, ta chỉ cần tính các chỉ tiêu giá trị (chi phí) và chỉ tiêu giá 
trị sử dụng tổng hợp không đơn vị đo. Phương án tốt nhất khi thoã mãn các điều kiện sau : 

 - Chi phí tính trên một đơn vị giá trị sử dụng tổng hợp nhỏ nhất hay số giá trị sử 
dụng tổng hợp tính trên một đơn vị chi phí lớn nhất 

v Lĩnh vực áp dụng: 
 - Để so sánh các phương án có giá trị sử dụng khác nhau và không lấy chỉ tiêu lợi 

nhuận là chính 
 - Để đánh giá các dự án đầu tư phục vụ công cộng, nhất là thành phần hiệu quả 

kinh tế - xã hội 
 - Để so sánh mức hiện đại hợp lý của các phương án kỹ thuật về mặt kinh tế 
 - Để so sánh các phương án cải tạo môi trường 
 - Để so sánh các phương án thiết kế bộ phận như vật liệu, kết cấu xây dựng . 
v Các bước tính toán: 

 - Bước 1 : Tính giá trị sử dụng của phương án  
 Giá trị sử dụng của phương án j đang xét được xác định theo phương pháp chỉ tiêu 

tổng hợp không đơn vị đo, theo công thức  
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các chỉ tiêu giá trị sử dụng có thể không cần tính đơn vị đo. 
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- Bước 2 : Tính chi phí một đơn vị giá trị sử dụng tổng hợp của phương án  

 min→=
j

j
dsj S

G
G  

Hoặc tính số đơn vị giá trị sử dụng tổng hợp tính trên một đồng chi phí của phương 
án  

  max→=
j

j
dsj G

S
G   

Gdsj : chi phí tính cho một đơn vị giá trị ử dụng tổng hợp của phương án j 
Sdgj : số đơn vị giá trị sử dụng tổng hợp tính trên một đồng chi phi của phương án j 
Gj : giá trị hay chi phí của phương án j (đơn vị tính bằng tiền) 
Sj : giá trị sử dụng tổng hợp của phương án j đanh xét 
 - Bước 3 : chọn phương án tốt nhất  
 Tiêu chuẩn chon phương án là chi phí tính cho một đơn vị giá trị sử dụng tổng hợp 
của phương án là nhỏ nhất hoặc số đơn giá trị sử dụng tổng hợp tính trên một đồng chi phí 
của phương án là lớn nhất 
 Ưu điểm của phương án này là có thể so sánh các phương án có giá trị sử dụng 
khác nhau, một trường hợp phổ biến nhất trong thực tế. 
7.5. CÁC TRƯỜNG HỢP SO SÁNH THEO CHỈ TIÊU KINH TẾ TỔNG HỢP. 

7.5.1. Phương pháp so sánh các phương án ứng dụng công nghệ xây dựng mới 
với nhau 

7.5.1.1.  So sánh theo góc độ lợi ích của chủ thầu xây dựng  
a)  Trường hợp các phương án có quá trình công nghệ đơn giản và thời gian 

thực hiện ngắn, Txd < 1 năm 
 Trường hợp này nên sử dụng chỉ tiêu tĩnh có xét đến sự ảnh hưởng của thời gian 
xây dựng. Các chỉ tiêu so sánh chủ yếu. 

v Chỉ tiêu chi phí min. 

  min..
2
1

1
=±+= ∑
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i
iii HCrTVF   và hF≤  

 Với  F : tổng chi phí thực hiện phương án 
  n : số tài sản thi công (chủ yếu là máy xây dựng ) tham gia vào quá trình thi 
công 
  Vi : vốn đầu tư mua sắm máy thi công thứ i (coi như giá trị bản thân máy 
đó) 
  Ti : thời gian tham gia vào quá trình thi công của máy thứ i (tháng) 
  ri : lãi suất của nguồn vốn đầu tư mua sắm máy thi công thứ i. Lãi suất này 
tính theo đơn vị đo của máy thi công Ti (thường tính lãi theo tháng). Có 3 trường hợp : 
 + Nếu dùng vốn vay để mua sắm máy thì ri lấy theo lãi suất vay 
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 + Nếu dùng vốn tự có để mua sắm máy thì ri lấy theo lãi suất tối thiểu do chủ đầu 
tư lựa chọn 
 + Nếu thuê máy để thực hiện thì ri = 0, chi phí thuê máy tính vào C (tổng chi phí 
quá trình thi công) 
 C : tổng chi phí cho quá trình thi công, kể cả chi phí cho công trình tạm và chi phí 
di chuyển máy đến công trường lúc ban đầu. (Gồm chi phí vật liệu, nhân công, sử dụng 
máy và chi phí chung không kể chi phí tiền trả lãi vốn vay vì chi phí này đã tính ở trị số 
ri.Vi ) 
 Fn : chi phí bảo đảm được mức lợi nhuận dự kiến khi ký hợp đồng 
 Hr : hiệu quả (hay thiệt hại) do rút ngắn hay kéo dài thời gian thi công của phương 
án đang xét so với phương án cơ sở. Nếu phương án đang xét có thời gian thi công ngắn 
hơn thì Hr lấy dấu (-) và ngược lại. 
 Các trị số Vi chia 2 vì ở đây áp dụng khấu hao tuyến tính, khấu hao đến đâu sẽ đem 
trả nợ đến đấy, vì vậy vốn đầu tư trung bình phải tính trả nợ (hoặc bị thiệt hại ứ đọng) 

bằng 
2

iV  

 Nếu vốn lưu động của các phương án khác nhau đáng kể (chủ yếu là dự trữ vật tư) 
thì phải cộng thêm vào vốn đầu tư một lượng vốn lưu động trung bình cần thiết nhưng 
không phải chia đôi và lãi suất ri là lãi suất vay vốn lưu động. 

v Chi phí tổng lợi nhuận max 
   L = D - C - T = max 
 Trong đó : D : doanh thu của phương án, thể hiện ở giá trị khối lượng được bên 
giao nhận thầu thanh toán 
         C : Tổng chi phí cho quá trình thi công 
         T : các loại thuế và lệ phí phải nộp 

v Chi phí mức doanh lợi của đồng vốn đầu tư max 

   max==
V
LM L  

 Ngoài ra còn tính chỉ tiêu thiệt hại về môi trường bé nhất và chỉ tiêu nộp thuế cho 
nhà nứơc. 

v Trường hợp các phương án có quá trình công nghệ phức tạp và thời gian xây 
dựng dài, Txd > 1 năm 
   Trường hợp này phải tính một số chỉ tiêu kinh tế tổng hợp có xét đến giá trị tiền tệ 
theo thời gian. Với mỗi phương án ứng dụng công nghệ mới ta lập một dự án đầu tư rồi 
tiến hành tính toán, phân tích và so sánh theo các phương án đánh giá dự án đầu tư  
 Tính toán một số chỉ tiêu kinh tế tổng hợp :  

v Tính tổng chi phí qui về thời điểm ban đầu 

 ∑∑
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Trong đó :  Txd : thời gian thi công (năm) 
  Vt : Vốn đầu tư gồm giá trị máy móc thiết bị thi công ở năm thứ t của quá 
trình thi công. Nếu vốn lưu động của các phương án khác nhau thì dựa vào trị số Vt một 
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trị số vốn lưu động trung bình cho cả quá trình thi công (không phải chia đôi) và với lãi 
suất r, vay vốn lưu động. 
  Ct : chi phí của quá trình thi công ở năm thứ t ( không có chi phí trả lãi vốn 
vay) 
  r : lãi suất vay tối thiểu tính toán do nhà đầu tư tự chọn 
  r': suất thu lợi của nguồn vốn đầu tư mua sắm máy. Nếu dùng vốn tự có để 
mua sắm máy thi công thì r=r'. Nếu vay vốn để mua máy thi công thì r' là lãi suất vay 

v Chỉ tiêu hiệu số thu chi quy về thời điểm hiện tại. 
Phương án đáng giá khi NPV 0≥ , phương án tốt nhất là phương án có NPV = max 
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Trong đó :  
 V0 : vốn đầu tư mua sắm máy thi công ở thời điểm bắt đầu thi công (t=0) 
 Bt : doanh thu ở năm thứ t theo hợp đồng giao nhận thầu 
 Ct : chi phí thi công năm thứ t (không có khấu hao) 
 Vt : vốn đầu tư mua sắm máy thi công ở năm thứ t (nếu có) 
 SV :giá trị thu hồi khai đào thải máy thi công ở năm thứ t (nếu có) 

v Chi phí tổng lợi nhuận qui về thời điểm ban đầu 
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v Chi phí mức doanh lợi một đồng vốn: 
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Trị số Vt xác định theo 2 cách : 
v Cách 1 : tính trị số Vt trong đó đã tính trừ giá trị còn lại 
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Trong đó :  Vit : giá trị mua máy thi công thứ i cho năm thứ t 
  SVit : giá trị thu hồi khi đào thải tài sản thứ i cho năm thứ t ở cuối tuổi thọ 
của nó 
  Tit : thời gian tham gia vào quá trình thi công của máy thứ i ở năm t 
  n : số máy thi công ở năm thứ t 
Theo cách tính này thì tất cả các trị số SVt trong công thức tính NPV đều vắng mặt 

v Cách 2 : tính riêng chi phí đầu tư mua sắm máy và giá trị còn lại khai đào thải 
máy ra khỏi quá trình thi công 
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trong đó : Vit : giá trị mua máy thứ i để đưa vào quá trình thi công ở năm thứ t 
 Đối với máy cũ : Vit lấy bằng giá trị còn lại của máy theo giá đánh giá lại với giá 
thị trường ở năm thứ t 
 Đối với máy mới : Vit lấy bằng giá trị ban đầu của máy tại thời điểm đưa máy vào 
thi công 
    Vibt : giá có thể bán lại máy thứ i ở năm máy bị đưa ra khỏi quá trình thi công 
được đánh giá lại ở thời điểm t theo giá thị trường. 
 Nếu có nhiều máy cùng tham gia thì ta tính riêng từng máy rồi tổng hợp lại. Khi đó 
giá trị phân bố của máy phải đặt tại thời điểm đưa máy vào sử dụng và không cần tính đến 
giá trị thu hồi của máy khi máy ra khỏi quá trình thi công. 

7.5.1.2.  So sánh theo góc độ lợi ích của chủ đầu tư.  
 Việc thiết kế công nghệ và tổ chức xây dựng chủ yếu do các nhà thầu xây dựng lập 
và được trình bày với chủ đầu tư khi tham gia tranh thầu. Nhưng ngay ở bước thiết kế 
kiến trúc và kết cấu xây dựng thì vấn đề về công nghệ xây dựng đã được đề cập đến chủ 
đầu tư và vấn đề này có liên quan chặc chẽ đến chỉ tiêu thời gian xây dựng, chất lượng và 
giá thành xây dựng sau này. 
 Khi so sánh theo góc độ lợi ích của mình để chọn phương án công nghệ và tổ chức 
xây dựng thì chủ đầu tư chỉ quan tấm đến các chỉ tiêu sau : thời gian thi công, chi phí, 
chất lượng thi công, an toàn và bảo vệ môi trường. Việc so sánh phương án chỉ sảy ra khi 
một phương án có chi phí lớn hơn nhưng thời gian thi công ngắn hơn so với phương án 
kia. Chủ đầu tư sẽ chọn phương án có thời gian thi công ngắn hơn nhưng lại có chi phí 
lớn hơn nếu điều kiện sau thoả thuận : 
  Cn - Hr < Cd với Tn < Td và Cn > Cd 
 Trong đó : 
 Tn; Td : thời gian xây dựng cử phương án có thời gian xây dựng ngắn và dài 
 Cn; Cd : chi phí xây dựng của phương án có thời gian xây dựng ngắn và dài 
 Hr : Hiệu quả do rút ngắn thời gian xây dựng của chủ đầu tư, bao gồm : 
   + Sớm nhận được một khoản lợi nhuận do sớm đưa công trình vào sử dụng 
(Hl) 
  + Sớm thoã mãn một số nhu cầu của dân chúng và nền kinh tế quốc dân 
(hiệu quả kinh tế -  xã hội)  
  + Giảm một số chi phí bất biến phụ thuộc vào thời gian xây dựng có liên 
quan đến chủ đầu tư (Hb) 
  + Giảm thiệt hại do ứ đọng vốn và tiền trả lãi vốn vay để xây dựng công 
trình (Hv)  
  + bảo đảm được thời cơ kinh doanh 
 Trong các hiệu quả kể trên có các hiệu quả không thể lượng hoá được, trừ hiệu quả 
Hl ; Hb ; Hv. Do đó : Hr = Hl + Hb + Hv 

a) Tính Hl : Hl = Vs.E0.(Td-Tn) 
 Trong đó :  
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  Vs : vốn đầu tư phần sớm được đưa vào sử dụng, thể hiện tỷ lệ % huy động 
công suất thiết kế. 
  E0 : Hệ số hiệu quả tiêu chuẩn của ngành đầu tư (% năm) 

b) Tính Hb :  )1(
d

n
db T

TBH −=  

 Trong đó : Bd : chi phí bất biến phần có phụ thuộc vào thời gian xây dựng công 
trình có liên quan đến chủ đầu tư  

c) Tính Hv :  Hv = (Vd - V0d) - (Vn - V0n) 

   

∑

∑

=

−−

=

−−

+=

+=

d
n

d
d

T

i

iT
inn

T

i

iT
idd

rVV

rVV

1

)1(

1

)1(

)1.(

)1.(
 

 Trong đó :  
Vd : tổng vốn đầu tư của phương án có thời gian xây dựng dài, gồm vốn gốc cộng 

vốn thiệt hại ứ đọng vốn và tiền trả lãi 
Vn : tổng vốn đầu tư của phương án có thời gian xây dựng ngắn, gồm vốn gốc cộng 

vốn thiệt hại ứ đọng vốn và tiền trả lãi 
V0d : tổng vốn đầu tư gốc (gồm vốn tự có và vốn vay) của phương án có thời gian 

xây dựng dài 
V0n : tổng vốn đầu tư gốc (gồm vốn tự có và vốn vay) của phương án có thời gian 

xây dựng ngắn 
 Vid, Vin : vốn gốc tự có bỏ ra ở thời điểm i hoặc nợ gốc ở thời điểm đi vay năm thứ 
i năm thứ i của phương án có thời gian xây dựng dài và phương án có thời gian xây dựng 
ngắn 
 t : thời điểm bỏ vốn tự có hay thời điểm đi vay với số vốn Vi tính từ lúc bắt đầu 
xây dựng đến thời điểm i 
 r : lãi suất thiệt hại do ứ đọng vốn hay lãi suất vốn vay. 
 

7.5.2. Phương pháp so sánh các phương án máy xây dựng.  
7.5.2.1.  .So sánh theo góc độ lợi ích của nhà thầu xây dựng  

a) Trường hợp so sánh phương án khi so sánh máy xây dựng  
Để so sánh phương án máy, nhà thầu xây dựng phải lập dự án mua sắm máy cho 

một số phương án để lựa chọn. Nếu chỉ có 1 phương án thì phải tính toán để xác định tính 
hiệu quả của phương án 

Khi phân tích tài chính cũng sử dụng nhóm chỉ tiêu tĩnh (như chi phí cho một sản 
phẩm nhỏ nhất, lợi nhuận cho một sản phẩm của máy lớn nhất, lợi nhuận cho một đồng 
vốn đầu tư mua máy lớn nhất, thời hạn thu hồi vốn ngắn nhất) và nhóm chỉ tiêu động (như 
chỉ tiêu hiện giá của hiệu số thu chi NPV, suất thu lợi nội tại IRR, tỉ số thu chi B/C) cũng 
như nhóm chỉ tiêu an toàn tài chính. 

Khi phân tích kinh tế-xã hội cũng dùng các chỉ tiêu như giá trị sản phẩm gia tăng, 
mức đóng thuế, bảo vệ môi trường... 
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Khi so sánh giữa phương án nhập khẩu và mua máy nội địa cũng áp dụng nhóm chỉ 
tiêu vừa kể trên, nhưng phải tính thêm các chi phí có liên quan đến hợp tác quốc tế và 
chuyển giao công nghệ (nếu có) cho phương án nhập khẩu, cũng như phải tính đến hiệu 
quả do tiết kiệm ngoại tệ....cho phương án mua máy nội địa. 

b) Trường hợp so sánh máy xây dựng để thực hiện quá trình thi công. 
Vì yếu tố máy xây dựng gắn liền với công nghệ xây dựng nên phương pháp so 

sánh cũng tương tự như "So sánh theo góc độ lợi ích của chủ đầu tư ", nhưng ở các công 
thức tính toán chỉ tiêu vốn đầu tư cho máy thi công chỉ kể đến vốn đầu tư mua sắm máy 
xây dựng và chỉ tiêu chi phí cho thi công chỉ tính đến chi phí sử dụng máy xây dựng  

Trường hợp so sánh giữa phương án tự mua sắm và đi thuê máy để thực hiện quá 
trình thi công : 

+ Trường hợp mua sắm máy để thi công : có ưu điểm là doanh nghiệp chủ động kế 
hoạch sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Nhược điểm là phải bỏ tiền 
để mua máy, để bảo dưỡng, bảo quản và quản lý máy, gây thiệt hại ứ đọng vốn trong thời 
gian máy chờ việc. 

Khi mua sắm máy thi công, doanh nghiệp phải lập nhiều dự án đầu tư mua sắm 
máy, phải tiến hành phân tích, đánh giá và lựa chọn phương án theo nội dung và phương 
pháp phân tích kinh tế đầu tư  

+ Trường hợp thuê máy để thi công: có các ưu điểm là doanh nghiệp không phải 
bỏ tiền ra để mua máy nên không ứ đọng vốn trong thời gian máy chờ việc, giảm chi phí 
bảo dưỡng, bảo quản và quản lý máy. Nhược điểm : doanh nghiệp bị hạn chế trong việc 
chủ động kế hoạch sản xuất, không tạo được sức mạnh cạnh tranh cho doanh nghiệp  

Khi so sánh phương án ứng dụng máy xây dựng vào một quá trình thi công cụ thể 
cần phân biệt hai trường hợp : quá trình công nghệ ngắn, đơn giản và quá trình công nghệ 
dài, phức tạp. 

7.5.2.2.  So sánh theo góc độ của chủ đầu tư.  
Việc lựa chon phương án máy xây dựng chủ yếu là do nhà thầu xây dựng tiến hành 

để tham gia tranh thầu và sau đó chủ đầu tư sẽ quyết định lựa chọn chủ thầu xây dựng. 
Tuy nhiên ngay ở giai đoạn thiết kế kiến trúc và kết cấu xây dựng vấn đề lựa chọn máy 
xây dựng cũng đã được dự kiến. Việc so sánh phương án máy xây dựng theo góc độ lợi 
ích của chủ đầu tư cũng tương tự như mục 8.5.1.2. 

7.5.2.3.  So sánh theo góc độ lợi ích của nhà chế tạo máy xây dựng.  
Doanh nghiệp chế tạo máy xây dựng phải lập dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế 

tạo máy xây dựng theo một số phương án máy xây dựng có cùng công dụng nhưng với 
các giải pháp cấu tạo cúng như nguyên lí hoạt động của máy khác nhau để chọn lấy 
phương án tốt nhất. Nếu có một phương án thì chỉ cần xác định tính hiệu quả của nó. 

Khi lựa chọn phương án sản xuất máy xây dựng, doanh nghiệp chế tạo máy cần so 
sánh việc mua sắm máy xây dựng do doanh nghiệp mình sản xuất ra với việc mua sắm 
máy xây dựng do các doanh nghiệp máy khác, nhằm thuyết phục khách hàng về tính ưu 
việc của phương án máy của doanh nghiệp chế tạo máy đang xét. 

7.5.3. Phương pháp so sánh các phương án vật liệu và kết cấu xây dựng.  
7.5.3.1.   So sánh theo lợi ích của nhà thầu xây dựng.  
Việc lựa chọn vật liệu hay kết cấu xây dựng nào đó là do chủ đầu tư quyết định 

thông qua thiết kế và không phụ thuộc vào nhà thầu xây dựng  
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Nhà thầu xây dựng chỉ tính đến nhân tố vật liệu và kết cấu xây dựng khi quyết định 
tham gia đấu thầu. Nếu phương án vật liệu hay kết cấu xây dựng gặp khó khăn (không 
hứa hẹn một lợi ích thoã đáng, gây khó khăn cho thi công, khó bảo đảm thời gian xây 
dựng theo yêu cầu của chủ đầu tư, khó bảo đảm điều kiện làm chủ đầu tư giảm chi phí xây 
dựng, khó bảo đảm chất lượng xây dựng hoặc nhà thầu không đủ khả năng và trình độ thi 
công ) thì nhà thâù có thể quyết định không tham gia tranh thầu nữa. 

Riêng trong trường hợp áp dụng hình thức tổng thầu (chìa khoá trao tay) mà tổ 
chức xây dựng làm tổng thầu phải thực hiện cả khâu thiết kế công trình, thì việc so sánh 
của nhà thầu xây dựng phải tiến hành theo hai góc độ : lợi ích của chủ thầu xây dựng và 
lợi ích của chủ đầu tư để trình chủ đầu tư xét duyệt dự án. 

7.5.3.2.  So sánh theo góc độ lợi ích của chủ đầu tư  
Chủ đầu tư là người sử dụng công trình lâu dài sau này nên việc lựa chọn phương 

án vật liệu và kết cấu đối với chủ đầu tư là rất quan trọng.  
Có các chỉ tiêu so sánh : 
- Chi phí hợp lí  
- Bảo đảm thời gian xây dựng theo yêu cầu của công trình 
- Dễ dàng cải tạo, sửa chữa trong tương lai    
- Tạo điều kiện dễ dàng cho thi công xây dựng, bảo đảm an toàn trong xây dựng và 

bảo vệ môi trường. 
Các trường hợp so sánh : 
- Khi các phương án có chi phí khác nhau và chất lượng sử dụng khác nhau, thì 

việc xem xét các vấn đề đắt rẻ một cách chính xác phải so sánh theo phương pháp giá trị - 
giá trị sử dụng  

- nếu một phương án có một chi phí đắt hơn nhưng thời gian thi công ngắn hơn thì 
phương pháp tính toán lựa chon phương án cũng tương tự như mực 8.5.1.2. 

- nếu các phương án có các chỉ tiêu chi phí, chất lượng và thời gian xây dựng khác 
nhau thì việc so sánh trở nên phức tạp. 
7.6. CÔNG NGHIỆP HOÁ XÂY DỰNG. 

7.6.1. Khái niệm về công nghiệp hoá xây dựng.  
Công nghiệp hoá xây dựng là quá trình biến sản xuất xây dựng được thực hiện chủ 

yếu bằng phương pháp thủ công là chính thành quá trình sản xuất xây dựng được thực 
hiện bằng phương pháp sản xuất đại công nghiệp. Đặc trưng của của trình Công nghiệp 
hoá xây dựng bao gồm : 

- Trình độ cơ giới hoá của quá trình thi công và vận chuyển kết hợp với tự động 
hoá 

- Phương pháp thi công tiên tiến 
- Công xưởng hoá sản xuất vật liệu 
- tiêu chuẩn hoá, thống nhất hoá và định hình hoá các giái pháp xây dựng  
- Trình độ sản xuất và quản lý kinh tế xây dựng tiên tiến. các hình thức tập trung 

hoá, liên hiệp hoá trong xây dựng phát triển cao hơn. 
- Tạo thành một hệ thống công nghiệp khép kín giảm bớt sự ảnh hưởng của thiên 

nhiên. 
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Công nghiệp hoá xây dựng không chỉ bó hẹp trong phạm vi phát triển ngành xây 
lắp mà còn phải gắn liền với việc phát triển các ngành khác như vật liệu, kết cấu xây 
dựng, máy xây dựng, các tổ chức tư vấn xây dựng , tài chính, ngân hàng.... 

7.6.2. Các hình thức công nghiệp hoá xây dựng.   
Hiện nay có 3 hình thức công nghiêp hoá xây dựng  
7.6.2.1.  Hình thức đúc xây tại chỗ (công nghiệp hoá hở). 
Theo hình thức này mọi công việc hình thành kết cấu xây dựng đều tiến hành tại 

thân công trình (chủ yếu là công tác thi công bê tông toàn khối và xây tường tại chỗ). 
Trình độ cơ giới hoá xây dựng có thể đạt cao nhờ các máy móc, thiết bị thi công, trình độ 
tổ chức thi công cao. 

v Ưu điểm : không phải đầu tư chế tạo các nhà máy chế tạo cấu kiện đúc sẵn, đảm 
bảo độ bền chắc của kết cấu công trình cao hơn do không có mối nối, linh hoạt hơn trong 
việc tạo dáng, chi phí vận chuyển và chi phí xây lắp có thể rẻ hơn. 

v Nhược : ảnh hưởng nhiều bởi thời tiết, thời gian xây dựng kéo dài, số lượng 
công nhân và máy móc thi công trên công trường lớn, đòi hỏi trình độ tổ chức sản xuất 
cao. Hao hụt vật liệu lớn hơn so với phương pháp thi công công nghiệp hoá kín, dễ làm 
bẩn môi trường. 

7.6.2.2.  Hình thức Công nghiệp hoá xây dựng kiểu kín. 
Theo hình thức này, phần lớn các công việc hình thành kết cấu xây dựng đều được 

chế tạo sẵn ở nhà máy hoặc có thể chế biến sẵn ở gần công trình nhờ các thiết bị lưu động. 
Do quá trình sản xuất xây dựng tại hiện trường chỉ chuyên thực hiện lắp ghép các cấu kiện 
đã được chế tạo sẵn trong nhà máy với trình độ cơ giới hoá cao. Các kết cấu được chế tạo 
sẵn ở đây có thể là bê tông cốt thép, gỗ, kết cấu thép. Mức cơ giới hoá ở hình thức này 
thường cao. 

v Ưu điểm : rút ngắn thời gian thi công tại hiện trường do giảm bớt thời gian gián 
đoạn kỹ thuật và giảm bớt khối lượng công việc phải làm tại hiện trường thi công. Khắc 
phục đến mức cao nhất ảnh hưởng của thời tiết, do đó quá trình xây dựng được tiến hành 
chủ động hơn. Cải thiện điều kiện lao động xây dựng. Làm cho sản xuất xây dựng ngày 
càng sát gần với điều kiện sản xuất ổn định trong nhà máy và tăng năng suất lao động, tiết 
kiệm giá thành 

v Nhược điểm :phải đầu tư lớn để xây dựng các nhà máy chế tạo cấu kiện đúc 
sẵn, phải mua sắm những thiết bị đặc biệt để vận chuyển cấu kiện và chi phí vận chuyển 
đến chân công trình có thể lớn hơn. Độ bền chắc của công trình có thể kém hơn phương 
pháp thi công tại chỗ. Hạn chế tính linh hoạt trong việc tạo hình công trình. 

7.6.2.3.  Hình thức kết hợp. 
Theo hình thức này, phương pháp thi công công trình chủ yếu vẫn tiến hành ngoài 

hiện trường có khuynh hướng công nghiệp hoá hở nhưng có kết hợp việc sử dụng một số 
cấu kiện lắp ghép mà không ảnh hưởng đến chất lượng công trình. Hiện nay hình thức này 
được áp dụng phổ biến. 

Ưu, nhược điểm của phương pháp này là kết hợp những ưu điểm của hai 
hình thức trên và khắc phục được những nhược điểm tương ứng. 


